Tiết 23: Chủ đề 3: Hô hấp
Bài 22: Vệ sinh hô hấp               
I. MỤC TIÊU : 
- HS trình bày phản xạ tự điều hòa hô hấp trong hô hấp bình thường
- Nêu được tác hai của tác  nhân gây ô nhiễm không khí đối với hoạt động hô hấp
- Giải thích được cơ sở khoa học của việc luyện tập thể dục thể thao đúng cách
- Đề ra biện pháp luyện tập  để có một hệ hô hấp khoẻ mạnh và tích cực hành động ngăn ngừa các tác nhân gây ô nhiễm không khí
- Kể các bệnh chính về hô hấp (viêm phổi, lao phổi, viêm phế quản). Nêu các biện pháp vệ sinh hô hấp. Tác hại của thuốc lá.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động mở đầu: (Hoạt động nhóm)
Mục tiêu:Tạo hứng thú cho hs
- Nhóm trả lời câu hỏi tình huống sau:
	Một lần vào bệnh viện thăm người ốm Nam gặp một bệnh nhân bị tắc nghẽ phổi và bệnh nhân này có tiền sử hút thuốc lá 25 năm. Theo bạn có phải tác hại của thuốc lá không? thuốc lá có hại như thế nào với hệ hô hấp ?
HS: đưa ra nhiều lý do từ đó giáo viên đánh giá mức độ tham gia học tâp của các nhóm
GV: để tìm hiểu vào bài học
2. Hoạt động hình thành kiến thức:
Mục tiêu: 
- HS trình bày phản xạ tự điều hòa hô hấp trong hô hấp bình thường
- Nêu được tác hai của tác  nhân gây ô nhiễm không khí đối với hoạt động hô hấp
- Giải thích được cơ sở khoa học của việc luyện tập thể dục thể thao đúng cách
- Đề ra biện pháp luyện tập  để có một hệ hô hấp khoẻ mạnh và tích cực hành động ngăn ngừa các tác nhân gây ô nhiễm không khí
- Kể các bệnh chính về hô hấp (viêm phổi, lao phổi, viêm phế quản). Nêu các biện pháp vệ sinh hô hấp. Tác hại của thuốc lá.

	Hoạt động của giáo viên và học sinh 
	Nội dung 

	* Hoạt động 1: Cần bảo vệ hệ hộ hấp khỏi các tác nhân gây hại
Mục tiêu: HS trình bày được tác hai của tác  nhân gây ô nhiễm không khí đối với hoạt động hô hấp
B1:Cho học sinh đọc thông tin SGK trang 72
Hs: Tiến hành đọc thông tin SGK đầu trang 72
Gv treo bảng 22
Gv cho học quan sát tìm hiểu?
Dựa vào bảng 22 cho HS thảo luận trả lời câu hỏi thảo luận.
? Thế nào là không khí bị ô nhiễm?
GV:? Các tác  nhân nào gây hại tới hoạt động hô hấp? GV: ? Hãy đề ra các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh các tác nhân có hại?
B2+3: Hs Thảo luận theo nhóm, đại diện trả lời. Các nhóm khác nhận xét – bổ sung
HS: Không khí chứa ít oxi, nhiều cacbonic, nhiều khí độc, nhiều vi khuẩn gây bệnh
HS: Các loại tác nhân như: Bụi, khí độc có hại như NOx, SOx, CO, nicotin….
HS: Không hút thuốc lá, trồng nhiều cây xanh, thường xuyên dọn vệ sinh, không khạc nhổ bừa bãi……….
B4: GV kết luận:Ở câu hỏi này HS có thể kể rất nhiều biện pháp,
sau đó GV tóm tắt lại các vấn đề: Bảo vệ môi trường chung, môi trường làm việc, bảo vệ chính bản thân mình
- Em đã làm gì để tham gia bảo vệ môi trường trong sạch ở trường, lớp?
- Trồng nhiều cây xanh có lợi gì trong việc làm sạch bầu không khí quanh ta ?
- Không khí có thể bị ô nhiễm và gây hại tới hoạt động hô hấp từ những loại tác nhân nào?
Thảo luận từng phần của câu hỏi thảo luận






	I.  Cần bảo vệ hệ hộ hấp khỏi các tác nhân gây hại















Tích cực xây dựng môi trường sống và làm việc có bầu không khí trong sạch, ít ô nhiễm bằng các biện pháp:
- Trồng nhiều cây xanh
- Không xã rác bừa bãi
- Không hút thuốc lá 
- Đeo khẩu trang chống bụi khi làm vệ sinh hay khi hoạt động trong môi trường nhiều bụi

	* Hoạt động 2 : Cần luyện tập để có một hệ hô hấp khoẻ mạnh
Mục tiêu: Giải thích được cơ sở khoa học của việc luyện tập thể dục thể thao đúng cách
Đề ra biện pháp luyện tập  để có một hệ hô hấp khoẻ mạnh và tích cực hành động ngăn ngừa các tác nhân gây ô nhiễm không khí
B1:GV: Cho học sinh đọc thông tin phần II
 Hs: tiến hành đọc thông tin 
GV:Dựa vào thông tin ở phần II và kiến thức được học hãy thảo luận và trả lời. Các câu hỏi phần thảo luận.
GV: ? Vì sao khi luyện tập thể thao đúng cách thì có được dung tích sống lí tưởng
? Giải thích vì sao khi thở sâu và giảm số  nhịp thở trong mỗi phút sẽ làm tăng hiệu quả hô hấp?
B2+3:HS thảo luận trả lời câu hỏi.
HS: - Tập thể thao thường xuyên từ nhỏ sẽ làm tăng thể tích lồng ngực
· Hít thở sâu đẩy được nhiều khí cặn ra ngoài.
B4:GV kết luận: Khi thở sâu và giảm nhịp thở trong 1 phút sẽ làm tăng hiệu quả hô hấp
GV:? Hãy đề ra biện pháp tập luyện để có hệ hô hấp khoẻ mạnh?
Quá trình tập luyện để tăng dung tích sống phụ thuộc vào yếu tố nào?
HS:  thảo luận  nhóm trả lời câu hỏi:
Các nhóm khác nhận xét – bổ sung và kết luận →
	II . Cần luyện tập để có một hệ hô hấp khoẻ mạnh








- Cần tích cực rèn luyện để có một hệ hô hấp khoẻ mạnh bằng luyện tập thể thao phối hợp tập thở sâu và giảm nhịp thở thường xuyên, từ bé


3.Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu :nhằm củng cố kiến thức đã học 
- Phương thức :hoạt đông cá nhân độc lập
GV: ? Dung tích sống là gì? Chúng phụ thuộc vào những yếu tố nào? Làm thế nào để tăng dung tích sống?
Yêu cầu hs bất kỳ trả lời từ đó giáo viên nhận xét
4.Hoạt động vận dụng :
GV: Để tạo môi trường không khí trong lành, hạn chế ô nhiễm không khí từ bụi nhà máy, xe cộ… là một học sinh em nên làm gì?
Học sinh bất kì trả lời (cá nhân)
GV: đánh giá có thể cho điểm
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài 
- Đọc phần “em có biết”
- Nghiên cứu nội dung bài 23: Thực hành – Hô hấp nhân tạo.
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